
  

Các loại hộp nhựa, vỏ bọc không cần thiết sau khi đã ăn hoặc lấy đồ bên trong ra.

Chai nhựa đồ uống có nhãn hiệu nhận dạng,
chai nhựa đựng đồ gia vị cụ thể 

Chai, lon đồ uống, đồ ăn, thuốc uống
Chai mỹ phẩm

Quần áo như áo sơ mi,
các loại vải như khăn 

Khay đựng thực phẩm màu trắng,
không có hoa văn hay màu,

thường dùng đựng thịt,
cá, hay thức ăn nấu sẵn.

Các loại tạp chí,
sáchThùng các tông

（Những đồ có bề mặt lượn sóng）
Báo（Bao gồm tờ rơi gấp vào） Hộp giấy mà bên trong màu trắng

như hộp sữa hay hộp nước trái cây

⑦Chai nhựa ⑧Khay màu trắng⑥Chai, lon

⑨Các loại hộp nhựa 

⑤Các loại vải

③Tạp chí,
các loại giấy khác

②Thùng các tông①Báo ④Hộp giấy

Kí hiệu này
là biểu tượng.

cho vào túi PP trong suốt hoặc bán trong suốt.

cho vào túi PP trong suốt hoặc bán trong suốt.

○Những đồ bị bẩn, hãy lau hoặc rửa sạch chúng.
○Túi đựng đồ ngọt nếu có dồ ăn thừa rơi ra thì cũng không cần rửa lại
　※Những đồ khó loại bỏ chất bẩn thì hãy xả như rác cháy được.
　※Nắp hay vòi của chai thì hãy tháo ra và xả rác cùng nhau.
　※Không cần phải gỡ bỏ nhãn giá tiền.

Hãy phân loại rác theo từng loại và mang ra trước 7 giờ sáng hoặc giờ sáng (tùy khu vực) vào ngày được quy định.
Chúng tôi sẽ thu gom rác như bình thường kể cả vào những ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, Thứ 7, chủ nhật , cuối năm , đầu năm là ngày nghỉ.

Pin khô,Pin đồng xu,Thuốc lá điện tử
Pin cúc áo,Pin có thể sạc lại,Pin sạc dự phòng

cho vào túi PP trong suốt hoặc bán
〇Hãy dán băng dính vào các điện cực để cách
　điện chúng vì có nguy cơ xảy ra tai nạn như
　phát nhiệt, bốc cháy hoặc phát nổ.

Bóng đèn, đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân,
dao kéo, bình xịt, bật lửa, v.v.

〇Bật lửa và bình xịt thì hãy sử dụng hết, cho đến khi
　không còn khí gas.(Bình xịt thì hãy đục lỗ ngoài trời
　ở nơi thông thoáng.)
〇Hãy bọc phần lưỡi dao kéo bằng giấy hoặc giẻ.

cho vào túi PP trong suốt hoặc bán trong suốt.

cho vào túi PP trong suốt hoặc bán
trong suốt.

○Hãy để ráo nước đối với rác tươi sống
○Hãy xả chất bẩn của tã giấy vào bồn cầu.

Rác cháy được
Rác cháy được dưới50cm

Thứ ngàyRác nguy hiểm
（2 phân loại）

○Đối với các đồ hình que như ô dù (tối đa 1 m), hãy dùng dây bó khoảng 3 chiếc mỗi bó.

○Pin đã tháo ra hãy vứt như rác thải nguy hiểm (Các loại pin).
○Các thiết bị gia dụng không tháo được pin thì không được vứt ra bãi rác.

Hãy bỏ vào hộp thu gom thiết bị gia dụng nhỏ hoặc mang trực tiếp đến trung
tâm vệ sinh.(Xem mặt sau)

取り外した電池は危険ごみ（電池類）で出してください。
電池が取り外せない家電製品はごみステーションに出せません。
○小型家電回収ボックスに入れるか、清掃センターに直接持ちこんで
だく

Hãy tháo pin ra khỏi các thiết bị gia dụng

Mang đến trung tâm vệ sinh
(lưu ý 1) (miễn phí) hoặc yêu cầu
thu gom (mất phí)

(lưu ý 1)
Trung tâm tái chế: Mobara Clean Park,
Shimotawara Clean Center

（Xem mặt sau để biết về số lượng có thể
　mang đến.）Ván trượt tuyết v.v..

Tủ ngăn kéo
Xe đạp

Chăn futon

Rác quá khổ

Rác không cháy 
Rác không cháy dưới 50 cm

Rác từ 50 cm trở lên,
2,5 m trở xuống, 100 kg trở xuống

Trung tâm tiếp nhận rác
quá khổ

☎（028）643-5371
Từ thứ 2 đến thứ 6, 9giờ sáng～5giờ chiều
840yên / cái , 1 lần tối đa 5 cái

Các loại giấy như phong
bì hay hộp giấy

Chai thì có kích
thước tối đa đến
1,8L

Chai thì có kích
thước tối đa đến
1,8L

Lon thì có kích
thước tối đa

20 cm

Lon thì có kích
thước tối đa

20 cm

Chai, lon và các sản phẩm thủy tinh trừ đồ gốm và đồ tái chế
Nồi, ô dù , thiết bị gia dụng dưới 50 cm (Tháo pin)

Rác tươi sống Cành cây v.v..Các loại sản phẩm nhựa Giấy không tái chế được
（giấy không thấm nước, giấy in nhiệt, vv）

Cành cây
（dài dưới 50 cm,đường kính dưới 10cm）
・Hãy buộc lại để bạn có thể cầm nó bằng một tay.
※Tối đa 3 bó (3 túi) 1 lần

〇Yêu cầu thu gom theo từng hộ

①Các loại pin ②Những loại rác nguy
　hiểm khác

Thứ ngày
Thứ ngày Thứ 4

Kí hiệu này
là biểu tượng.

○hãy buộc theo hình chữ thập bằng dây. ○Bỏ những vật lạ như băng dính, gấp lại, cho dù 
chỉ có 1 tờ đi nữa thì cũng hãy buộc theo chữ 
thập bằng dây.

○Rửa sạch, gấp lại sau đó cho vào túi PP trong 
suốt hoặc bán trong suốt.
○Đồ bị ướt có thể bị nấm mốc trong kho, vì vậy 

đừng vứt chúng ra ngoài vào những ngày mưa.

○Tháo nắp, rửa sạch rồi đặt chai và lon vào cùng 
trong túi PP trong suốt hoặc bán trong suốt.
　Chai vỡ cũng xả rác được .

○Tháo nắp và nhãn, rửa sạch rồi cho vào trong túi 
PP trong suốt hoặc bán trong suốt mà không làm 
dập nát. ○Loại bỏ đồ bẩn sau đó cho vào túi PP trong 

suốt hoặc bán trong suốt.

○Tạp chí thì hãy buộc theo chữ thập bằng dây.
Những loại giấy khác, bỏ các vật lạ như màng 
phim, sau đó cho vào túi giấy buộc lại theo 
hình chữ thập,hoặc cho vào túi PP trong suốt 
hoặc bán trong suốt.

○Rửa qua, cắt ra rồi để khô,sau đó cho vào túi 
giấy buộc lại theo hình chữ thập,hoặc cho vào 
túi PP trong suốt hoặc bán trong suốt.

Bản lưu trữ Cách xả・phân loại rác và tài nguyên
Rác tái chế（9cách phân loại） Thứ ngày

Nơi hướng dẫn　Phòng giảm lượng rác thải TP Utsunomiya　Nhóm xúc tiến 3R ☎（028）632-2414／Nhóm hướng dẫn thu gom ☎（028）632-2423　Phát hành tháng 8 năm 2023

ベトナム語



Trung tâm tái chế
Mobara Clean Park

Mobara-cho777-1
☎(028）654-0018

Nagaoka-cho413-1

☎(028）621-6221

Trung tâm tái chế
Shimotawara
Clean Center

Công ty CP SKC

Shimo Tawara-cho
3435
☎(028）672-1997

Trung tâm tái chế
Shimoarahari
Ecopura Center
Shimoarahari-machi
2678-176
☎(028)648-4631

× 〇 ▲ 〇 〇 ●● 〇※

× ▲ ▲ 〇 ▲ ●△
〇※

Nơi mang đến

Các kiểu phân loại Rác tái chế Rác

〇 × × × × ××

× × 〇 × × ××

〇※

〇※

Rác cháy
được/

Chỉ rác
quá khổ

cháy được

Các loại
hộp nhựa

/
Chỉ khay
màu trắng

Các loại
giấy/

Các loại vải
Chỉ các loại giấy

(bao gồm
cả hộp giấy)

Thành phố thu gom các thiết bị điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng bằng hộp
thu gom chuyên dụng được lắp đặt tại mỗi cơ sở và thúc đẩy việc tái chế các
kim loại hữu ích như kim loại hiếm.
Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của tất cả các công dân.

đồ gia dụng nhỏ đã qua sử dụng

●rác thải không thể xử lý tại các cơ sở của thành phố, chẳng hạn như rác có chiều dài,
chiều rộng hoặc chiều cao bất kỳ cạnh nào vượt quá 2,5m , nặng hơn 100kg, bạn hãy
gửi yêu cẩu tới cửa hàng hoặc công ty xử lý rác thải (được cấp phép bởi Thành phố
Utsunomiya) để xử lý.

　※Bạn không thể mang rác đến các cơ sở được liệt kê trong phần "Nơi thu gom rác tái chế 
　　và rác thải" ở phía dưới bên phải.
●Hãy xác nhận trực tiếp với các bên xử lý để biết chi tiết về các hạng mục được xử lý

và chi phí.
　※Thông tin các công ty xử lý rác hãy xem trên trang web của thành phố

●Xác động vật không rõ chủ nhân, chẳng hạn như
　xác chết trên đường phố, sẽ được thu gom miễn phí.

●Sẽ mất phí khi xử lý xác chết thú nuôi. 
　・Đến lấy　   1,100 yên / con
　・Mang đến　 530 yên / con

Xác chết động vật như chó, mèo

Nơi thu gom rác tái chế và rác thải 

Đồ vật không thể thu gom tại bãi rác, cũng như không được mang đến các
trung tâm vệ sinh.

4 thiết bị điện gia dụng (do nhà sản xuất tái chế）

gửi yêu cẩu tới cửa hàng hoặc công ty xử lý rác thải

【Nơi mang đến】
Giờ làm việc／9 giờ sáng-12 giờ, Từ 1 giờ chiều-4:30 chiều
Ngày nghỉ／Chủ Nhật,Ngày lễ (Một số thứ 7 (Hãy liên hệ với chúng tôi))

Yêu cầu cửa hàng bán lẻ, hoặc các bạn hãy tự mình mang đến nơi được chỉ định.

Điều hòa Ti vi
(Đen trắng, tinh thể lỏng, Plasma)

Máy giặt,
máy sấy quần áo

Tủ lạnh, tủ đông

Trung tâm bán vé tái chế đồ điện gia dụng
Hiệp hội đồ điện gia dụng.

https://www.rkc.aeha.or.jp/
☎(0120)319-640
Giờ làm việc：9giờ sáng-6giờ chiều　　 Ngày nghỉ：Chủ Nhật,Ngày lễ

Công Ty CP
Hiraishi Kankyo System

Hiraidemachi, 414-1
☎（028）661-3553
Giờ làm việc：Từ 8:30 sáng-5 giờ chiều
Ngày nghỉ：Chủ Nhật,Cuối năm, đầu năm

Công Ty CP Horie Souken
Kho Yanaze

1568 Yanaze-machi
☎（028）634-3367

Công ty CP Okayama-Ken Kamotsu Unso 
(Okaken)Văn phòng Utsunomiya
2730 Nishi Osakabe-machi
☎(028)656-1981

・Nệm lò xo hay ghế sofa　・Piano　
・Nhạc cụ　・Thùng phi　・Ngói　・Két sắt chống cháy　
・Chiếu Nhật　・Xe gắn máy　・Các loại thuốc　・Bình cứu hỏa
・Bình ga 　・sản phẩm bê tông
・Các bộ phận xe ô tô(Lốp xe, Thanh chắn va chạm ô tô,
　Lazang ô tô (Mâm xe), Các loại pin)
・Bình xịt còn dung dịch bên trong

Ví dụ về rác thải không được thu gom ,không thể xử lý ở thành phố

Nệm lò xo
Piano Thùng phi Lốp xeKét sắt

chống cháy

●Các sản phẩm thu gom
　Các thiết bị gia dụng nhỏ không còn được sử dụng ở nhà và cho vừa
　vào khe hộp thu gom
　（Các đồ :Rộng 50 cm x cao 15 cm x sâu dưới 30 cm）

●Nơi lắp đặt hộp thu gom
Cơ sở chính của tòa thị chính thành phố, trung tâm học tập về môi trường,
trung tâm thị dân quận, các thư viện
※Hãy xem trang chủ của thành phố để biết vị trí lắp đặt hộp thu gom mới nhất.

●Lưu ý
・Hãy tự xóa dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của bạn trước.
・Tháo pin ra, vứt vào danh mục "rác nguy hiểm (Các loại pin)".
・Trường hợp không thể tháo pin ra, hãy bỏ nguyên vào hộp thu gom.
・Hãy vứt thuốc lá điện tử và thuốc lá đun nóng vào danh mục "rác nguy hiểm (Các loại pin)".

Biểu tượng của
hộp thu gom

Hộp thu gom

Khu công nghiệp
Mizuhono

Ngã tư
Mizuho no minami

Đường tránh số 4 m
ới

Quốc lộ sô 121

Công ty CP Okayama-Ken
Kamotsu Unso (Okaken)

●Khi yêu cầu cửa hàng bán lẻ

●Trường hợp tự mình vận chuyển đến nơi thu gom

①Hãy kiểm tra tên nhà sản xuất và kích thước của thiết bị gia dụng mà bạn muốn vứt bỏ, 
　và xác nhận phí tái chế.

②Hãy đến bưu điện và chuyển phí tái chế.(Ngoài ra, sẽ mất phí chuyển khoản)

③Hãy dán tem tái chế thiết bị gia dụng vào thiết bị gia dụng mà bạn muốn vứt bỏ và
　mang đến địa điểm thu gom bên dưới.

※Phí tái chế thiết bị điện gia dụng khác nhau tùy theo nhà sản xuất.
　Để biết thêm chi tiết hãy xác nhận với trung tâm bán vé tái chế đồ điện gia dụng
　bên dưới.

Ứng dụng phân loại rác「さんあ～る」

●Tùy từng cơ sở có thể xử lý các loại rác khác nhau.
　Phân rác theo từng loại kỹ càng, và hãy xác nhận với cơ sở bạn có thể mang đến.
　Rác thải sinh hoạt thì miễn phí.
●Khi mang đến, vui lòng xuất trình giấy tờ có ghi địa chỉ của bạn (bằng lái xe, v.v.).

【Về việc mang đến】○：Được phép mang vào  ●：1 ngày tối đa 1 xe tải loại nhẹ
△：1 ngày tối đa 2 cái  ▲：1 ngày tối đa 2 túi PP 45L  ×：Không được phép mang vào
※Chỉ những rác thải thông thường mới được mang vào.
　Hãy nỗ lực để giảm lượng rác thải và tái chế rác.
　（Có hạn chế về số lượng và chủng loại có thể mang đến）

【Giờ làm việc】Từ 8:30 sáng-12 giờ, Từ 1 giờ chiều-4:30 chiều
【Ngày nghỉ】Chủ Nhật, Cuối năm, đầu năm, Thứ 7 trùng với ngày nghỉ lễ

（Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 kể cả ngày lễ.）
※Công ty CP SKC : Thứ 7, Chủ Nhật, Cuối năm- Đầu năm

Đi SusumenomiyaĐi Susumenomiya

Tuyến JR UtsunomiyaTuyến JR Utsunomiya

Đường cao tốc Kita-KantoĐường cao tốc Kita-Kanto

Sân bóng Tandai

Đường Kanuma

Nghĩa trang Đường Nagaoka

Công ty giấy

Đi Miyakan Đi Miyakan

Miyakan

Đ
ường cao tốc

Tohoku

Rác thải không được thu gom, không thể xử lý ở thành phố

iOSAndroid

ページID：1004978
（Rác thải không được thu gom,
　không thể xử lý ở thành phố）

Yêu cầu cửa hàng dự định mua thay thế sản phẩm đó hoặc cửa hàng bạn đã mua sản 
phẩm đó đến lấy hoặc yêu cầu công ty có giấy phép vận chuyển thu gom xử lý.Ngoài 
phí tái chế, cũng có trường hợp cần thêm cả phí vận chuyển .Để biết thêm chi tiết, các 
bạn hãy liên hệ với công ty có giấy phép vận chuyển thu gom hoặc các cửa hàng bán lẻ 
nơi bạn mua sản phẩm.

R
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Rác quá khổ cháy được

R
ác nguy hiểm

R
ác không cháy 

R
ác cháy được

C
ác loại hộp nhựa 
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C
hai nhựa

C
hai, lon

Các loại giấy/Các loại vải
(B

ao gồm
 cả hộp giấy)

Rác quá khổ không cháy được

Lực lượng phòng
vệ m

ặt đất Route 4

Đ
ường kam

inokaw
a

Đ
ường Taw

ara
Đường Utsunomiya-kita

Đường Shirasawa

Biển báo lối vào

Biển báo lối vào

Biển báo lối vào

Biển báo lối vào

Horie Soken Co., Ltd.

Cấm rẽ phảiĐường quốc lộ số 4

Tokyo

sendai

Tohoku Shinkansen

Tiệm
máy tính

Kaminokawa Highway

Bản lưu trữ Cách xả・phân loại rác và tài nguyên


